LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022
KHOA ĐIỀU TRỊ COVID-19 (ĐƠN NGUYÊN A) - BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU

(Từ ngày 29/01/2022 đến 06/02/2022 nhằm 27/12/2021 đến 06/01/2022 ÂL) 
	Ngày/tháng/năm 
	TRỰC 
	HÀNH CHÁNH

	
	Bác sĩ
	Điều dưỡng
	Hộ lý
	Bác sĩ
	Điều dưỡng - KTV
	Hộ lý

	29/01/2022

(27 ÂL)
	7h-11h; 12h-15h30: Khang- Phát - Nhật Hạ -Ngọc
7h-12h; 15h30-19h:  Khiêm-Đăng –Vi -Nguyệt
17h-7h:
Đủ-Nguyện- Phê-Phượng


	7h - 14h : Á – Đương - Đ.Em - M.Long -Tiên- Lê Như - Ngân – Úi - Ni - Khánh - Ý – T.Phương 
14h – 22h: Bình – Ngoan – Tân – Hào - Th.Trang –Tuyết - Đức - Gấm- B.Ngân- Long-Tú Quyên- Thoại
22h – 7h: Nhuận - Xuân – Trân -  Hằng - Hòa – Mai -  Ngọc -T.Thảo - Cung- Loan – Hoàng - Sang
	7h – 17h: T. Hiền

17h -7h: Bích


	Nhựt


	Tốt

Huyền

Đài

KTV CĐHA: Dự

KTV XN: Khanh

KTV PHCN: Mỹ(S) Quyền (S)

	Thu Hiền

Khoa
Diễm


	30/01/2022

(28 ÂL)
	7h-19h: Khang-Phát-Nhật Hạ-Ngọc
19h-7h: Đủ -Đăng-Vi-Nguyệt

	7h - 14h: Hùng - M.Nhí - Thiểu - Thoa- Thúy Quyên - Tú- Nguyên - Việt – Huân - Xú Hoan - Tuyền – K. Ngân
14h – 22h: Á – Đương - Đ.Em - M.Long -Tiên- Lê Như - Ngân – Úi - Ni - Khánh - Ý - T.Phương
22h – 7h: Bình – Ngoan – Tân – Hào - Th.Trang –Tuyết - Đức - Gấm- B.Ngân- Long-Tú Quyên- Thoại

	7h – 17h: Liên

17h -7h: T.Hiền


	
	Tốt

Huyền

Phụng

KTV CĐHA: Dự
KTV XN: Khanh

KTV PHCN: Mỹ(S) Quyền (S)

	Thu Hiền

Diễm

	31/01/2022

(29 ÂL
	Trực 24h:
Khang- Phát-Nhật Hạ-Ngọc
	7h - 14h: Nhuận - Xuân – Trân -  Hằng - Hòa – Mai -  Ngọc -T.Thảo - Cung- Loan – Hoàng – Sang
14h – 22h: Hùng - M.Nhí - Thiểu - Thoa- Thúy Quyên - Tú- Nguyên - Việt – Huân - Xú Hoan - Tuyền – K. Ngân
22h – 7h: Á – Đương - Đ.Em - M.Long -Tiên- Lê Như - Ngân – Úi - Ni - Khánh - Ý - T.Phương
	Trực 24h:
Bích
Khoa
	Phước
	Huyền
KTV CĐHA: Dự

KTV XN: Khanh

KTV PHCN: Mỹ

	Diễm

	01/02/2022

(Mùng 01)
	Trực 24h:
Nhựt- Khoa -Thư- Huệ


	7h - 14h: Bình – Ngoan – Tân – Hào - Th.Trang –Tuyết - Đức - Gấm- B.Ngân- Long-Tú Quyên- Thoại
14h – 22h: Nhuận - Xuân – Trân -  Hằng - Hòa – Mai -  Ngọc -T.Thảo - Cung- Loan – Hoàng - Sang
22h – 7h: Hùng - M.Nhí - Thiểu - Thoa- Thúy Quyên - Tú- Nguyên - Việt – Huân - Xú Hoan - Tuyền – K. Ngân
	Trực 24h:
Liên
Thu Hiền
	Nhựt
	KTV CĐHA: Dự
KTV XN: Khanh

KTV PHCN: Mỹ

	

	02/02/2022

( Mùng 02)
	Trực 24h:
Đủ-Nguyện- Phê-Phượng
	 7h - 14h: Á – Đương - Đ.Em - M.Long -Tiên- Lê Như - Ngân – Úi - Ni - Khánh - Ý - T.Phương
14h – 22h: Bình – Ngoan – Tân – Hào - Th.Trang –Tuyết - Đức - Gấm- B.Ngân- Long-Tú Quyên- Thoại
22h – 7h: Nhuận - Xuân – Trân -  Hằng - Hòa – Mai -  Ngọc -T.Thảo - Cung- Loan – Hoàng - Sang

	Trực 24h:

T. Hiền
Khoa
	
	Phụng

KTV CĐHA: Dự
KTV XN: Khanh

KTV PHCN: Quyền

	

	03/02/2022

( Mùng 03)
	Trực 24h:
Khiêm-Đăng-Vi-Nguyệt
	7h - 14h: Hùng - M.Nhí - Thiểu - Thoa- Thúy Quyên - Tú- Nguyên - Việt – Huân - Xú Hoan - Tuyền – K. Ngân
14h – 22h: Á – Đương - Đ.Em - M.Long -Tiên- Lê Như - Ngân – Úi - Ni - Khánh - Ý - T.Phương
22h – 7h: Bình – Ngoan – Tân – Hào - Th.Trang –Tuyết - Đức - Gấm- B.Ngân- Long-Tú Quyên- Thoại
	7h – 17h: Bích

17h -7h: Liên


	
	Tốt

Đài
KTV CĐHA: Dự

KTV XN: Khanh

KTV PHCN: Quyền

	Thu Hiền

Diễm

	04/02/2022

( Mùng 04)
	7h-19h:
Nhựt- Khoa-Thư- Huệ
19h-7h:
Khang-Phát-Nhật Hạ-Ngọc
	7h - 14h: Nhuận - Xuân – Trân -  Hằng - Hòa – Mai -  Ngọc -T.Thảo - Cung- Loan – Hoàng - Sang
14h – 22h: Hùng - M.Nhí - Thiểu - Thoa- Thúy Quyên - Tú- Nguyên - Việt – Huân - Xú Hoan - Tuyền – K. Ngân
22h – 7h: Á – Đương - Đ.Em - M.Long -Tiên- Lê Như - Ngân – Úi - Ni - Khánh - Ý - T.Phương
	7h – 17h: T. Hiền

17h -7h: Bích


	Nhựt


	Huyền

Phụng

KTV CĐHA: Dự

KTV XN: Khanh KTV PHCN:

Quyền(S)-Mỹ(C)

	Thu Hiền

Khoa

Diễm

	05/02/2022

( Mùng 05)
	7h-19h:
Đủ-Nguyện- Phê- Phượng

19h-7h: Nhựt- Khoa-Thư- Huệ


	7h - 14h: Bình – Ngoan – Tân – Hào - Th.Trang –Tuyết - Đức - Gấm- B.Ngân- Long-Tú Quyên- Thoại
14h – 22h :Nhuận - Xuân – Trân -  Hằng - Hòa – Mai -  Ngọc -T.Thảo - Cung- Loan – Hoàng - Sang
22h – 7h: Hùng - M.Nhí - Thiểu - Thoa- Thúy Quyên - Tú- Nguyên - Việt – Huân - Xú Hoan - Tuyền – K. Ngân
	7h – 17h: Liên

17h -7h: T. Hiền


	
	Đài

KTV CĐHA: Dự

KTV XN: Khanh KTV PHCN: Mỹ(S)
Quyền (S)
	Thu Hiền

Khoa

Diễm

	06/02/2022

( Mùng 06)
	7h-19h: Khiêm-Đăng-Vi-Nguyệt
19h-7h: Khiêm -Nguyện- Phê-Phượng
	7h - 14h: Á – Đương - Đ.Em - M.Long -Tiên- Lê Như - Ngân – Úi - Ni - Khánh - Ý - T.Phương
14h – 22h: Bình – Ngoan – Tân – Hào - Th.Trang –Tuyết - Đức - Gấm- B.Ngân- Long-Tú Quyên- Thoại
22h – 7h: Nhuận - Xuân – Trân -  Hằng - Hòa – Mai -  Ngọc -T.Thảo - Cung- Loan – Hoàng - Sang
	7h – 17h: Bích

17h -7h: Liên


	Phước
	KTV CĐHA: Dự

KTV XN: Khanh KTV PHCN: Mỹ (S) Quyền (S)

	Thu Hiền

Khoa




        Bạc Liêu, ngày         tháng 01 năm 2022
GIÁM ĐỐC                                                                                         TP. KHTH                                                           
